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(THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG)
1. Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa  lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
- Nguyên nhân :
+ Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lai độc lập tự do cho đất nước. 
+ Tất cả các tầng lớp nhân dân đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa.
+ Đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi.
- Ý nghĩa lịch sử :
+ Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.
+ Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc - thời Lê sơ.
2. Việc tổ chức quân đội thời Lê Sơ như thế nào? 
- Quân đội thời Lê sơ tổ chức theo chế độ "ngụ binh ư nông"
- Quân đội có hai bộ phận chính: quân ở triều đình và quân ở các địa phương.
- Các binh chủng: bộ binh, thủy binh, tượng binh, kị binh.
- Vũ khí: đao, kiếm, giáo, mác, cung tên, hỏa đồng, hỏa pháo.
- Hàng năm, quân lính được luyện tập võ nghệ, chiến trận. Vùng biên giới đều có bố trí quân đội mạnh canh phòng và bảo vệ, không để xâm lấn.
3. Em có nhận xét gì về chủ trương của nhà nước Lê Sơ đối với lãnh thổ của đất nước qua đoạn trích sau:
Vua Lê Thánh tông căn dặn các quan trong triều: "Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ ? phải cương quyết tranh biện chớ cho họ lấn dần, nếu họ không nghe còn có thể sai sứ sang tận triều đình của họ, trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Nếu người nào còn dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru đi".
(Đại Việt sử kí toàn thư)
* Nhận xét về chủ trương của nhà nước Lê Sơ đối với lãnh thổ của đất nước qua đoạn trích:
- Đoạn trích trên thể hiện thái độ kiên quyết bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ của nhà Lê sơ.
- Đây cũng là lời răn đe, bài học cho các thế hệ trong việc giữ gìn biên cương lãnh thổ của đất nước.
4. Luật pháp thời Lê sơ có điểm gì giống và khác so với thời Lý - Trần?
* Giống nhau:
- Về bản chất đều mang tính giai cấp và đẳng cấp.
- Mục đích chủ yếu là để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, trước hết là đặc quyền đặc lợi của vua, triều đình, các quan lại, củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền.
- Đều có một số điều luật khuyến khích nông nghiệp phát triển, ổn định xã hội.
* Khác nhau:
- Luật pháp thời Lý - Trần chưa đầy đủ và chưa có một số điểm tiến bộ như luật pháp thời Lê sơ.
- Luật pháp thời Lê sơ được nhà nước rất quan tâm. Bộ luật Hồng Đức là bộ luật hoàn chỉnh, tiến bộ, thể hiện ở một số điều như: bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ, nô tì, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc,…
5. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI – XVIII) đã diễn ra như thế nào?
- Từ đầu thế kỉ XVI, nhà Lê bắt đầu suy thoái... nội bộ triều đình tranh giành quyền lực, quan lại ức hiếp nhân dân, đời sống nhân dân lâm vào cảnh cùng khốn.
* Cuộc xung chiến tranh Nam - Bắc triều: đã gây ra nhiều hậu quả: Gia đình li tán, người chết rất nhiều, hàng vạn người bắt đi lính, di phu. Sản xuất nông nghiệp đình trệ, mùa màng bị tàn phá,… 
* Cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn: làm đất nước bị chia cắt thành hai miền Đàng Trong và Đàng Ngoài kéo dài suốt hai thế kỉ. Nhân dân hai miền li tán, đói khổ, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước.
6. Nguyên nhân bùng nổ khởi nghĩa nông dân Tây Sơn?
- Từ giữa thế kỉ XVIII, chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu dần...
- Ở các địa phương, quan lại, cường hào kết thành bè cánh, đàn áp, bóc lột nhân dân, ăn chơi xa xỉ.
- Nông dân bị lấn chiếm ruộng đất và phải chịu nhiều thứ thuế. 
- Ba anh em nhà Tây Sơn căm thù sâu sắc chính quyền nhà Nguyễn, hiểu được nguyện vọng của nhân dân muốn lật đổ họ Nguyễn.
7. Hãy nêu những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc trong những năm 1771 – 1789?
- Lật đổ chính quyền Nguyễn, Trịnh, Lê, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia.
- Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
8. Yếu tố nào giúp quân Tây Sơn lật đổ được các chính quyền Nguyễn, Trịnh, Lê?
- Nghĩa quân Tây Sơn ngay từ những ngày đầu dấy binh khởi nghĩa đã được lòng dân, được quần chúng nhân dân ủng hộ.
- Nghĩa quân được đặt dưới sự lãnh đạo tài tình của Nguyễn Huệ và các tướng lĩnh khác.
9. Việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế có ý nghĩa gì?
- Trước thế giặc mạnh, cần đoàn kết lực lượng toàn dân, dưới sự lãnh đạo của một vị vua. Vì vậy, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế đã: 
 + Tập hợp được lòng dân, tạo sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.
[bookmark: _GoBack] + Khẳng định chủ quyền dân tộc và cho quân Thanh biết nước ta có chủ.
10. Cơ sở nào cho thấy, từ rất xa xưa, con người đã có mặt ở vùng đất Sài Gòn?
- Qua nhiều di vật khảo cổ đã tìm thấy tại các di chỉ thuộc thành phố, khoảng thiên niên kỉ thứ hai trước Công nguyên, con người đã có mặt ở vùng đất thuộc Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay
- Tại các di chỉ khảo cổ người ta đã khai quật được nhiều công cụ đá, rìu đồng, mảnh gốm, bát, đĩa, hài cốt người chôn trong các chum, vò, đặc biệt còn thấy các vòng tay, đàn đá…

---Hết---

